Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị bay không người lái

- Nguồn vốn: EVNNPT
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

- Nội dung công việc chính của gói thầu: Được thể hiện chi tiết tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống) và Chương V trong E-HSMT.

+ Phạm vi cung cấp trên bao gồm chi phí làm thủ tục nhập khẩu, tiếp nhận, lưu kho, lưu bãi, bảo quản, bảo dưỡng; chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết khác để giao hàng đến địa điểm yêu cầu; và đáp ứng các nội dung yêu cầu khác trong Chương V. Yêu cầu về mặt kỹ thuật.

+  Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô/trọn gói” như mô tả ở Mẫu số 1A; 01D, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu (nếu có);


- Địa điểm giao hàng: tại mặt bằng kho Hà Đông (Đường Quang Trung, Dương Nội, thành phố Hà Nội) của PTC1.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung.

- Thiết bị UAV phải đáp ứng các thông số kỹ thuật cơ bản, đáp ứng kiểm tra phục vụ quản lý vận hành lưới truyền tải điện.
- Thiết bị bay không người lái (UAV) là loại mới, chưa qua sử dụng.

- Thiết bị bay không người lái (UAV) được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

2.2. Yêu cầu về hướng dẫn sử dụng

- Thời gian: Số ngày do nhà thầu đề xuất, phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu.
- Hình thức đào đạo: Trực tiếp, tập trung

- Đối tượng đào tạo: Cán bộ vận hành của Bên mời thầu (số lượng ≥ 5 người)

- Số lượng nhân sự thực hiện đào tạo: Tối thiểu 02 nhân sự (để đảm bảo hỗ trợ được toàn bộ học viên trong suốt quá trình tham gia đào tạo, hướng dẫn sử dụng)

2.3. Thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa:
- Hàng hóa phải đáp ứng tối thiểu các thông số cơ bản được nêu trong “Bảng thông số kỹ thuật” sau.


- Các dữ liệu trong cột “Chào thầu” trong “Bảng thông số kỹ thuật” dưới đây yêu cầu Nhà thầu phải điền đầy đủ. Mỗi “Bảng thông số kỹ thuật” phải được ký tắt của Nhà thầu.

- Hồ sơ dự thầu phải có đầy đủ tài liệu (như: catalog hoặc tài liệu của nhà sản xuất hàng hoá .v.v…) để chứng minh các số liệu nhà thầu kê khai trong cột “Chào thầu” đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.
2.3.1. Thông số kỹ thuật thiết bị bay không người lái:

Thiết bị bay không người lái phục vụ công tác TVGS tự thực hiện, công tác TVGS của CĐT, công tác kiểm tra, nghiệm thu các công trình TBA và ĐZ phải đáp ứng tối thiểu các thông số cơ bản sau.

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nước sản xuất, Nhà sản xuất, Năm sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Tính năng thiết bị
	
	Thiết bị dùng để kiểm tra thiết bị trên đường dây điện, trạm biến áp với đầy đủ các tính năng như sau:

+ Tích hợp 3 camera trên cùng một thiết bị:

- Camera góc rộng

- Camera Zoom

- Camera nhiệt

- Module Laser phục vụ đo khoảng cách từ máy bay đến đối tượng.

+ Chức năng ghi lại đường bay nhiệm vụ với đầy đủ các thông số: tọa độ, độ cao, góc camera, thông số zoom…

+ Có thể thực hiện được đường bay nhiệm vụ đã được thiết lập bằng phần mềm cài đặt trên máy tính (định dạng tập tin .kml hoặc .kmz)

+ Có khả năng kết nối với nền tảng đám mây tại Việt nam để lưu trữ dữ liệu, phát trực tiếp, quản lý nhiệm vụ bay…

+ Có khả năng kết nối với RTK trạm Cors và trạm di động

+ Hỗ trợ Cloud API (Application Programming Interface) 

+ Hỗ trợ PSDK, MSDK
	

	3
	Mã hiệu 
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	4
	Trọng lượng
	
	
	

	4.1
	Trọng lượng cất cánh (không bao gồm phụ kiện)
	kg
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	4.2
	Trọng lượng cất cánh tối đa
	kg
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Kích thước thiết bị
	
	
	

	5.1
	Kích thước lớn nhất của thiết bị (Dài×Rộng×Cao)
	mm
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5.2
	Kích thước nhỏ nhất của thiết bị (Dài×Rộng×Cao)
	mm
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	6
	Thời gian bay tối thiểu (khi có tải)
	Phút
	≥30
	

	7
	Pin cho máy bay
	
	
	

	7.1
	Số lượng pin trên máy bay
	Bộ (Viên) (*)
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	7.2
	Dung lượng pin
	mAh
	≥ 9000
	

	7.3
	Loại pin
	
	Li-Po/Li-ion
	

	7.4
	Điện áp tiêu chuẩn
	VDC
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	7.5
	Nguồn điện sạc cho pin
	VAC
	220
	

	7.6
	Tần số nguồn điện sạc cho pin
	Hz
	50 ÷ 60
	

	7.7
	Hệ thống cảnh báo dung lượng pin
	
	Có
	

	7.8
	Thời gian sạc đầy pin
	Phút
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	7.9
	Trọng lượng pin
	g
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8
	Hiệu năng bay
	
	
	

	8.1
	Khoảng cách nhận, truyền dẫn tín hiệu điều khiển và hình ảnh (Khoảng cách tối đa)
	km
	≥7
	

	8.2
	Số lượng động cơ (Không dùng động cơ chổi than)
	Động cơ
	≥4
	

	8.3
	Truyền hình ảnh trực tiếp về tay điều khiển (Chất lượng HD trở lên)
	
	Có
	

	8.4
	Chế độ điều khiển bằng tay và tự động bay theo lộ trình lập trình sẵn
	
	Có
	

	8.5
	Tự tính toán thời lượng pin còn lại để quay về và cảnh báo
	 
	Có
	

	8.6
	Số lượng hệ thống định vị toàn cầu GNSS tối thiểu
	Hệ thống
	≥4
	

	8.7
	Hệ thống định vị RTK (Real time Kinematic)
	 
	Có, kèm theo máy bay. Yêu cầu có thể kết nối được với hệ thống NTRIP (Network RTK) và trạm RTK di động (base)
	

	8.8
	Khả năng chống nhiễu điện trường
	 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8.9
	Tốc độ bay tối đa
	m/s
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8.10
	Tốc độ cất cánh tối đa
	m/s
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8.11
	Tốc độ hạ cánh tối đa
	m/s
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	8.12
	Độ chính xác khi lơ lửng
	m
	≤ 0,1
	

	8.13
	Độ chính xác của hệ thống định vị RTK
	
	
	

	a
	Theo phương ngang
	cm
	≤ 1
	

	b
	Theo phương dọc
	cm
	≤ 1,5
	

	8.14
	Độ cao hoạt động tối đa (so với mực nước biển)
	m
	≥ 4000
	

	8.15
	Số lượng cánh quạt
	Cánh
	≥ 4
	

	8.16
	Khoảng cách truyền hình trực tiếp bằng khoảng cách bay
	 
	Có
	

	8.17
	Chế độ tự về điểm cất cánh và tự hạ cánh
	 
	Có
	

	9
	Điều kiện hoạt động
	 
	 
	

	9.1
	Cấp gió có thể hoạt động (cấp gió tối đa thiết bị có thể hoạt động)
	Cấp 
	≥ Cấp 6
	

	9.2
	Điều kiện nhiệt độ hoạt động
	°C 
	-10÷50
	

	10
	Hệ thống cảm biến
	 
	 
	

	10.1
	Hệ thống cảm biến chướng ngại vật 
	 
	Cảm biến tránh vật cản 06 hướng (trên, dưới, trước, sau, 2 bên hông)
	

	10.2
	Cảm biến hồng ngoại 3D hoặc cảm biến sóng millimet
	
	Có
	

	10.3
	Phạm vi đo chính xác cảm biến trước và sau
	m
	0.5÷22,5
	

	10.4
	Phạm vi đo chính xác cảm biến bên hông
	m
	0,5÷32
	

	10.5
	Phạm vi đo chính xác cảm biến phía dưới
	m
	0.5÷18,8
	

	11
	Bộ điều khiển
	 
	 
	

	11.1
	Hệ thống bảo vệ khi mất tín hiệu điều khiển và hình ảnh (Tự động trở về điểm cất cánh, Tự hạ cánh tại chỗ, Tự giữ nguyên vị trí)
	 
	Có
	

	11.2
	Hiển thị tất cả thông số bay:
	 
	Có
	

	a
	Hiển thị số lượng vệ tinh GPS
	 
	Có
	

	b
	Thời gian đã bay hoặc thời gian bay còn lại (phút)
	 
	Có
	

	c
	Trạng thái chất lượng của tín hiệu điều khiển
	 
	Có
	

	d
	Vận tốc, khoảng cách, cao độ
	 
	Có
	

	e
	Hướng máy bay
	 
	Có
	

	11.3
	Các thông số khác
	 
	 
	

	 a
	Điều chỉnh góc Camera
	 
	Có
	

	 b
	Điều khiển Zoom
	 
	Có
	

	 c
	Chuyển đổi giữa các chế độ Camera, video
	 
	Có
	

	 d
	Loại pin bộ điều khiển (có khả năng sạc)
	 
	Li-Po/Li-ion
	

	 e
	Thời gian hoạt động của pin bộ điều khiển
	 Giờ
	≥ 3,8
	

	 f
	Cổng kết nối video ngõ ra
	 
	HDMI
	

	g
	Dải tần số hoạt động
	Hz
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	h
	Độ phân giải màn hình điều khiển
	Pixel
	≥ 1920×1200
	

	i
	Kích thước màn hình
	inches
	≥ 7.0
	

	12
	Bộ gá tải (Gimbal)
	
	
	

	12.1
	Hệ thống ổn định
	
	3 trục (nghiêng, cuộn, xoay)
	

	12.2 
	Tốc độ điều khiển tối đa 
	 °/s
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	13
	Camera thường 
	 
	 
	

	13.1
	Camera góc rộng
	 
	 
	

	a
	Kích thước, loại cảm biến
	 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	 b
	Độ phân giải cảm biến
	MP 
	≥ 48
	

	c
	Ống kính
	 
	
	

	
	- Góc nhìn (FOV) 
	o
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	- Tiêu cự tương đương
	mm
	≥ 24
	

	
	- Phạm vi lấy nét 
	m
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	- Độ mở ống kính lớn nhất
	f/stop
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	d
	Kích thước ảnh
	pixel
	≥  8000×6000
	

	13.2
	Camera zoom 
	 
	
	

	a
	Kích thước, loại cảm biến
	 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	 b
	Độ phân giải cảm biến
	MP 
	≥ 48
	

	c
	Ống kính
	 
	
	

	
	- Góc nhìn (FOV) 
	o
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	- Tiêu cự tương đương
	mm
	≥ 168
	

	
	- Phạm vi lấy nét 
	m
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	- Độ mở ống kính lớn nhất
	f/stop
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	d
	Kích thước ảnh
	pixel
	≥ 8000×6000
	

	e
	Zoom số
	×
	≥ 16
	

	13.3
	Camera có khả năng quay quét
	
	Có
	

	13.4
	Độ phân giải video
	
	≥4K
	

	13.5
	Định dạng file ảnh
	 
	JPEG/JPG
	

	13.6
	Định dạng video
	 
	MOV/MP4
	

	13.7
	Zoom số
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	14
	Camera nhiệt 
	 
	 
	

	14.1
	Loại cảm biến nhiệt
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	14.2
	Ống kính
	
	
	

	a
	Góc nhìn (DFOV) 
	o
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	b
	Tiêu cự tương đương
	mm
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	c
	Phạm vi lấy nét 
	m
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	d
	Độ mở ống kính lớn nhất
	f/stop
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	14.3
	Độ nhạy nhiệt
	mK
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	14.4
	Zoom kỹ thuật số
	 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	14.5
	Độ phân giải cảm biến
	 
	≥ 640×512
	

	14.6
	Khoảng cách điểm ảnh
	 μm
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	14.7
	Tốc độ khung hình
	Hz
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	14.8
	Dải quang phổ (bước sóng)
	μm
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	14.9
	Dải nhiệt độ đo được
	 °C
	0÷150
	

	14.10
	Sai số phép đo nhiệt độ
	 
	≤ ±2℃ hoặc ±2% giá trị đọc
	

	14.11
	Tính năng tự động phát hiện điểm chênh nhiệt (nhiệt độ cao)
	
	Có
	

	14.12
	Định dạng Video
	 
	MOV/MP4 
	

	14.13
	Định dạng file ảnh
	 
	R-JPEG/JPEG/JPG
	

	15
	Khung
	 
	 
	

	 15.1
	Khung, bộ chống rung, càng đáp, Gimbal
	 
	Thiết kế kiểu nguyên khối, không tháo rời
	

	 15.2
	Vật liệu chế tạo
	 
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	 15.3
	Khe cắm thẻ nhớ (hỗ trợ tối đa)
	 
	≥ 128 GB, SD tốc độ cao ≥ 100MB/s
	

	16
	Các dải tần
	 
	 
	

	 16.1
	Bộ điều khiển và máy bay
	 GHz
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	 16.2
	Tần số truyền hình ảnh
	 GHz
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	17
	Thiết bị bay và phụ kiện kèm theo (tính cho 1 bộ máy bay)
	 
	 
	

	 17.1
	Thiết bị bay
	Bộ
	01 
	

	17.2
	Pin và bộ sạc kèm theo máy bay (dây sạc và hub sạc)
	Bộ
	01
	

	 17.3
	Camera thường (góc rộng và tele) và camera nhiệt tích hợp đi kèm theo máy bay
	Bộ
	01
	

	17.4
	Bộ điều khiển kèm màn hình hiển thị (đã bao gồm pin tích hợp, pin mở rộng và đầy đủ phụ kiện kèm theo)
	Bộ
	01
	

	17.5
	RTK module cấp kèm theo máy bay (có thể tháo rời được)
	Bộ 
	01
	

	17.6
	Đầy đủ các phụ kiện khác đi kèm của máy bay theo nhà sản xuất
	Bộ 
	01
	

	17.7
	Cánh máy bay (01 bộ 04 cánh)
	 Bộ
	02
	

	17.8
	Phần mềm đọc ảnh nhiệt
	 
	Có.

Phần mềm phân tích ảnh nhiệt và xuất báo cáo cài đặt trên máy tính với đầy đủ các thiết lập sau:

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt hoặc tiếng Anh

- Điều chỉnh hệ số bức xạ

- Điều chỉnh khoảng cách

- Điều chỉnh nhiệt độ môi trường

- Điều chỉnh phổ màu

….
	

	17.9
	Phần mềm bản quyền vĩnh viễn lập trình bay tự động tạo từ dữ liệu địa hình 3D (Las file). 


	
	Bao gồm các chức năng (nhưng không giới hạn):

- Nhập số Serial Number của UAV

- Chọn đỉnh cột, nhập ID số.

- Chấm các điểm và tạo danh sách điểm chụp

- Nhập tham số về khoảng cách an toàn

- Tự động tính toán các điểm vị trí camera và điểm trung gian

• Cảnh báo an toàn:

- Thống kê danh sách vị trí camera và điểm trung gian

- Cảnh báo an toàn và không an toàn cho từng điểm

• Hiệu chỉnh đường bay tự động

- Thay đổi vị trí của camera theo các trục tọa độ

• Xuất dữ liệu đường bay tự động theo các định dạng KML, XML, WPML….
	

	17.10
	Hộp nhựa cứng hoặc túi/balo đựng (chịu được va đập/chống sốc đựng đầy đủ thiết bị và phụ kiện đi kèm); Tài liệu: thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, vệ sinh, bảo dưỡng, bảo quản thiết bị; … gồm tiếng anh và tiếng việt
	
	Có
	

	18
	Dịch vụ
	
	
	

	18.1
	Đào tạo chuyển giao công nghệ (khi giao hàng)
	
	Có
	

	18.2
	Làm việc với Cục tác chiến – Bộ Tổng tham mưu các thủ tục cấp giấy phép bay cho UAV (tối thiểu trong thời gian bảo hành)
	
	Có
	

	18.3
	Thời gian bảo hành
	
	Tối thiểu 24 tháng cho toàn bộ hàng hóa
	


Ghi chú:
(*) Đơn vị của Pin cho thiết bị bay không người lái được hiểu là: 

+ Nếu với 1 bộ pin bao gồm hợp bộ 2 viên pin liền nhau (theo nhà sản xuất chế tạo hợp bộ và không thể tách rời ra) thì số lượng là 01 bộ (trong đó 1 bộ được hiểu là gồm 2 pin liền nhau) (ví dụ: 01 Bộ pin cho laptop gồm 6 cell pin chẳng hạn thì được hiểu là 1 bộ).

+ Nếu với 1 bộ pin là gồm 2 pin rời nhau, riêng lẻ, thì số lượng 01 được hiểu là 01 viên.

2.3.2. Thông số kỹ thuật Pin dùng cho thiết bị bay không người lái:
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nước sản xuất, Nhà sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Năm sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Mã hiệu
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	4
	Chức năng
	
	Pin dùng được cho thiết bị bay không người lái nêu trên (mục 2.3.1)
	

	5
	Số lượng pin 
	Bộ (viên) (*)
	12
	

	6
	Dung lượng pin
	mAh
	Khai báo bởi nhà thầu

(Tối thiểu bằng dung lượng của pin theo thiết bị bay không người lái nêu trên (mục 2.3.1) 
	

	7
	Loại pin
	
	Li-Po/Li-ion
	

	8
	Điện áp tiêu chuẩn
	VDC
	Khai báo bởi nhà thầu

(phù hợp theo thông số của Hãng sản xuất thiết bị bay không người lái nêu trên (mục 2.3.1)
	

	9
	Nguồn điện sạc cho pin
	VAC
	220
	

	10
	Tần số nguồn điện sạc cho pin
	Hz
	50 ÷ 60
	

	11
	Hệ thống cảnh báo dung lượng pin
	
	Có
	

	12
	Thời gian sạc đầy pin
	Phút
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	13
	Trọng lượng pin
	g
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	14
	Thời gian bảo hành
	Tháng
	Tối thiểu 12 tháng
	


Ghi chú:

(*) Đơn vị của Pin cho thiết bị bay không người lái được hiểu là: 

+ Nếu với 1 bộ pin bao gồm hợp bộ 2 viên pin trở lên liền nhau (theo nhà sản xuất chế tạo hợp bộ và không thể tách rời ra) thì số lượng là 01 bộ (trong đó 1 bộ được hiểu là gồm ít nhất 2 pin liền nhau) (ví dụ: 01 Bộ pin cho laptop gồm 6 cell pin chẳng hạn thì được hiểu là 1 bộ).

+ Nếu với 1 bộ pin là gồm 2 pin rời nhau, riêng lẻ, thì số lượng 01 được hiểu là 01 viên.
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